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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
tại Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính 
phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, làm rõ bối cảnh, sự phù hợp với tình hình thực tê của biếu giá bán lẻ điện 
tiêu dùng lũy tiến để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bảo đảm phù hợp với thực tế 
mức tiêu dùng điện của người dân.

Đe hoàn chỉnh dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ 
Công Thương xin gửi Quý cơ quan các phương án cải tiến cơ cấu biếu giá bán lẻ 
điện sinh hoạt (Phụ lục gửi đính kèm Công văn này) đe Quý cơ quan tham gia 
gópý-

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) 
trước ngày 29 tháng 02 năm 2020 (Địa chỉ: D I0 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 
Hà Nội; Điện thoại: 024.62936828; Fax: 024.35543008)./.
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Phụ ỉục. Các phưong án cải tiến co* cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt

(Kèm theo Công văn so  ̂ ® ̂ /BCT-ĐTĐL ngàyẬÍỊ tháng 02 năm 2020)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 
79/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc nghiên cứu, làm rõ bối cảnh, sự 
phù hợp với tình hình thực tế của biểu giá bán lẻ điện tiêu dùng lũy tiến để đề 
xuât điêu chỉnh, sửa đối, bảo đảm phù họp với thực tế mức tiêu dùng điện của 
người dân, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4256/BCT-ĐTĐL ngày 14 
tháng 6 năm 2019 giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng Đe án cải 
tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 4 năm 2014 quy định về cơ cấu biếu giá bán lẻ điện và Công văn 
số 8771/BCT-ĐTĐL ngày 18 tháng 11 năm 2019 về hoàn thiện Đề án cải tiến cơ 
cấu biểu giá bán lẻ điện.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, EVN có Công yăn S0.7166/EVN-TCKT gửi 
Bộ Công Thương báo cáo về Đe án "Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện" (gửi 
kèm theo Báo cáo này).

Trên cơ sở báo cáo của EVN, ý  kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, 
Bộ Công Thương đã xem xét, xây dựng các Phương án cải tiến cơ cấu biếu giá 
bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang đế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 
duyệt.

Tóm tắt nội dung các Phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh 
hoạt bậc thang như sau:

I. Sự cần thiết cải tiến CO’ cấu biểu giá bán ỉẻ điện cho sinh hoạt

1. Thôn^ báo số 79/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc nghiên 
cứu, đề xuât điều chỉnh, sửa đoi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang

Tại Thông báo số 79/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ 
đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề 
xuất điều chỉnh, sửa đổi biểu giá bán lẻ điện tiêu dùng phù hợp vớỉ thực tế mức 
tiêu dùng điện của người dân.

2. Ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, ý kiến của các cử tri

Trong thời gian vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên 
báo đài, truyền thông, trong các kỳ họp Quốc hội ghi nhận nhiều ý kiến của cử 
trì các tỉnh/thành phố trên cả nước liên quan đến việc xem xét lại cơ cấu biểu giá 
bán lẻ điện, cụ thể:

- Xem xét lại cách tính giá điện bậc thang đang áp dụng đế phù hợp với 
thực tế sử dụng điện, nghiên cứu cải tiến rút gọn số bậc thang tính tiền điện đế 
người tiêu dùng dễ quản lý được việc chi trả hóa đơn tiền điện;

- Đề nghị tăng mức điện tính theo tháng giá bậc 1 lên 100 kWh để phù 
họp với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân.



Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của nhiều 
khách hàng, của Đại biểu Quốc hội, cử tri trên cả nước, việc cải tiến cơ cấu biểu 
giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng giảm số bậc thang, tăng mức tiêu thụ ở bậc 
thang đầu tiên và xem xét khoảng cách giữa các bậc là cần thiết.

II. Sự cần thiết tiếp tục áp dụng giá bán lẻ điên sinh hoạt theo các bãc

Điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra 
đồng thời, người dùng sử dụng điện trước và trả tiền sau. Hiện nay, phần lớn 
lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch, không tái 
tạo được như than đá, dầu mỏ, khí đốt trong khi các nguồn năng lượng tái tạo 
như: năng lượng mặt trời, gió... chưa được phát triển mạnh, nguyên nhân là do 
hiệu quả chưa cao, cách thức sử dụng còn khá phức tạp và chi phí đắt đỏ. Trong 
khi chờ đợi những giải pháp hiệu quả hơn cho việc sử dụng nguồn năng lượng 
tái tạo, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được xem như là biện pháp 
quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hiện nay rất nhiều 
nước trên thế giới áp dụng giá điện theo các bậc để phù hợp với các mức sử 
dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần (hộ sử 
dụng điện càng nhiều, không tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều 
năng lượng sẽ phải áp dụng giá điện cao hơn), số liệu thu thập giá điện sinh hoạt 
các nước Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan và Lào cho thấy tỷ lệ giá điện sinh hoạt ở bậc 
cao nhất so với bậc thấp nhất khoảng từ 1,65 - 3 lần.

Biểu giá bán điện sinh hoạt theo bậc hướng tới mục tiêu khuyến khích các 
hộ tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đồng thời đơn giản trong áp dụng 
nhằm bảo vệ cho đa số khách hàng, Thực tế áp dụng trong những năm qua cho 
thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng 
nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Có 
thể cho rằng, việc thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo các bậc vẫn phù hợp trong 
giai đoạn hiện nay. Vì vậy, Bộ Công Thương kiến nghị vẫn tiếp tục áp dụng giá 
bán lẻ điện theo các bậc với giá điện tăng dần với cải tiên về khoảng cách giữa 
các bậc và giá điện cho từng bậc phù hợp với thực tiễn sử dụng điện của người 
dân.

III. Các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

1. Nguyên tắc
Trên cơ sở các phương án đề xuất của EVN, Bộ Công Thương đề xuất 

nguyên tắc cải tiến cơ cấu biểu giá điện cho sinh hoạt như sau:

- Đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; giá bán lẻ điện bình quân cho 
sinh hoạt giữ nguyên như tính toán theo cơ cấu tại Quyết định số 28/2014/QĐ- 
TTg sát với giá bán lẻ điện bình quân được duyệt;

- Đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị 
doanh nghiệp;



- Đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch tròng việc thực hiện giá 
bán điện;

- Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội;

- Khắc phục được tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những 
tháng đổi mùa;

- Định hướng giảm bớt số bậc, thu hẹp biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt 
với số bậc phù hợp với chênh lệch họp lý giá điện cho các bậc.

2. Số liệu cơ cấu khách hàng thực tế

Theo số liệu EVN báo cáo, cơ cấu và sản lượng điện của khách hàng sinh 
hoạt năm 2018 như sau:

Bảng 1. Cơ cấu và sản lượng điện khách hàng sình hoạt 20ỉ 8
TT Co’ cấu điên tiêu thu 2018 Số khách hàng kWh theo KH % Khách hàng % sản lượng

1 Cho 50 kw h đầu tiên 3.820,358 1.209.609.152 15,1% 2,3%
2 Cho lfWh từ 51-100 5.275.186 4.887.893.868 20,8% 9,1%
3 Cho kWh từ 101-200 9.522.202 16.586.871.809 37,6% 30,9%
4 Cho kWh từ 201-300 3.609.844 10.533.922.599 14,2% 19,6%
5 Cho kWh từ 301-400 1.424.890 5,908.930.963 5,6% 11,0%
6 Cho kWh từ 401-500 671.231 3.610.170.275 2,6% 6,7%
7 Cho kWh từ 501-600 360.315 2.382.704.029 1,4% 4,4%
8 Cho kWh từ 601-700 210.125 1.650.823.677 0,8% 3,1%
9 Cho kWh từ 701-800 129.775 1.182.382.487 0,5% 2,2%

10 Cho kWh từ 801-900 84.510 877.383.097 0,3% 1,6%
11 Cho kWh íừ 901-1000 57.713 673.050.399 0,2% 13%
12 Cho kw h từ 1000 trả lên 186,965 4.126.962.562 0,7% 7,7%

TỶ lê khỉích hàng  và SL điện tiêu thụ
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Biểu ỉ  Mối tương quan giữa khách hàng và sản lượng
Số liệu tại Bảng 4.1 cho thấy mối tương quan giữa khách hàng và sản 

lượng điện năm 2018: Từ bậc 2 - 4  khoảng 72,6% khách hàng tương ứng với 
60% sản lượng, bậc 6 từ 400 kWh trở lên khoảng 6,7% khách hàng tương ứng 
với 27% sản lượng. Trong đó với khách hàng có mức sản lượng từ 701 trở lên 
chiếm 1,8% nhưng sản lượng tương ứng khoảng 13%.

3. Các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Bộ Công Thương đề xuất 5 phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 
sinh hoạt gồm 1, 3, 4 và 5 bậc, cụ thể:



Phương án I: 1 bậc 

Phương án II

+ Bậc 1: cho 100 kwh đầu tiên;

+ Bậc 2: cho kw h từ 101 -400;

+ Bậc 3: cho kWh 401 trở lẽn;

Phương án III

+ Bậc 1: cho 100 kwh đầu tiên;

+ Bậc 2: cho kwh từ 101 - 300;

+ Bậc 3: cho kW htừ 301 “ 600;

+ Bậc 4: cho kWh từ 601 trở lên;

Phương án IV

+ Bậc 1: cho 100 kw h đầu tiên;

+ Bậc 2: cho kw h từ 101 - 200;

+ Bậc 3: cho kw h từ 201 - 400;

+ Bậc 4: cho kWh từ 401 - 700;

+ Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên.

Trên cơ sở thiết kế các bậc nêu trên, giá điện cho từng bậc có thể được 
xem xét theo các Phương án và Kịch bản sau (căn cứ theo cơ cấu, sản lượng 
điện của khách hàng sinh hoạt và giá bán lẻ điện năm 2018):

1. Phương án I (1 bậc)

Phương án 1 bậc với giá bằng mức giá điện bình quân hiện hành cho sinh 
hoạtỉà l ề897đồng/kWh

Bảng L Tác động của Phương án ỉ  bậc tới hộ sử dụng điện sình hoạt:
Giá bán điện hiện hành Phưong án (1 bậc)

STT Mức sử dụng điện
Sản

lượng
kWh

Giá hiện 
hành 

(đ/kWh)

% tăng 
bậc

Tiền điện 
(đồng)

Giá mới 
(đ/kWh)

% tăng 
bậc

Tiền điện 
(đồng)

Chênh lệch 
(PA mới -PA 

cũ) 
(đồng)

Số hộ 
ảnh hưởng

I Cho 50 kWh đầu tiên 50 1,549 77,450 1,897 94,845 17,395 3,820,358
2 Cho kWh từ 51-J 00 50 1,600 3.29% 157,450 1,897 189,689 32,239 5,275,186
3 Cho kWh từ 101-200 100 1,858 16.13% 343,250 1,897 0.00% 379,379 36,129 9,522,202
4 Cho k.Wh từ 201-300 100 2,340 25.94% 577,250 1,897 569,068 (8,182) 3,609,844
5 Cho kWh từ 301-400 100 2,615 11.75% 838,750 1,897 758,757 (79,993) 1,424,890
6 Cho kWh từ 401 trở lên 711 2,701 3.29% 1,678,761 1,897 0.00% 1,348,691 (330,070) 1,700,634

Tổng cộng 25,353,114



Phương án 1 bậc

Mức điện tiêu thụ/tháng kWk

Theo phương án 1 bậc, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 
201 kwh/tháng trở lẽn (khoảng 6,7 triệu hộ) tiền điện phải trả giảm từ 8.000 đến
330.000 đồng/hộ/tháng, trong khi đó, hộ sử dụng từ 0 - 200 kWh/tháng (khoảng 
18,6 triệu hộ) tiền điện trả tăng từ 17.000 đến 36.000 đồng/hộ/tháng, số tiền 
ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tăng lên do giá điện của 
bậc 1 được điều chỉnh tăng.

2. Phương án II (3 bậc)
Cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt bao gồm 3 bậc (thay vì 6 bậc như hiện 

hành); trong đó giá điện bậc 1 (từ 0 - 1 0 0  kWh); bậc 2 mới từ 101 - 400 kWh; 
bậc 3 mới từ 401 kWh trở lên.

Ỹ
Bảng 2. ỉ  Biêu giá điện sinh hoạt mới 3 bậc

S T T B iếu  g iá  m ó i
T ỷ trọ n g

SỐ hộ
(% )

G iá  m ó i
(đồng /kW h)

%  so  vó’i g iá  
B Q  h iệ n  h à n h

T ý  trọ n g  
S L  

(% )
í C ho 100 lcW h đầu  tiên 35,9% 1.572 9 1 % 48 ,26%
2 C ho kW h từ  101-400 57,4% 2.074 1 2 1 % 41 ,32%
3 C ho kW h tù' 401 trở  lên 6,7% 2.701 1 5 7 % 10,41%

G iá b ình  quân điện SH 100,0% 1.896,89 100%
G iá b inh  quân SH  cũ 1.896,89
C hênh lệch -

Bảng 2.2 Tác động của Phương án 3 bậc tới hộ sử dụng điện sinh hoạt:
Giá bán điện hiên hành Phưong án (3 bậc)

Sản
Giá hiện 

hành 
(đ/kWh)

Chênh lệch
STT Múc sử dụng điện lượng % tãng Tiên điện Giá mói % tăng Tiền điện (PA mởi -PA SỐ hộ

kWh bậc (đồng) (đ/kWh) bậc (đông) cũ)
(đồng)

ành hưởng

1 Cho 50 kWh đầu tiên 50 1,549 77,450 1,635 81,750 4,300 3,820,358
2 Cho kWh từ 51-100 50 1,600 3.29% 157,450 1,635 163,500 6,050 5,275,186
3 Cho kWh từ 101-200 100 1,858 16.13% 343,250 2,099 28.38% 373,400 30,150 9,522,202
4 Cho kWh từ 201-300 100 2,340 25.94% 577,250 2,099 583,300 6,050 3,609,844
5 Cho kWh từ 301-400 100 2,615 11.75% 838,750 2,099 793,200 (45,550) 1,424,890
6 Cho kWh từ 401 trở lên 711 2,701 3,29% 1,678,761 2,650 26.25% 1,617,350 (61,411) 1,700,634

Tổng cộng 25,353,114



Phương án 3 bậc

■ì%

<Fị
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■ thiệt

Mứcđĩện1 tiêu thụ/tháng kWh

Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 
301 kWh/tháng trở lên (khoảng 3,1 triệu hộ) tiền điện phải trả giảm từ 45.000 
đến 62.000 đồng/hộ/tháng, trong khi đó, hộ sử dụng từ 0 - 300 kWh/tháng 
(khoảng 22,3 triệu hộ) tiền điện phải trả tăng từ 4.000 đến 30.000 
đồng/hộ/tháng. số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội 
tăng lên do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng.

3. Phương án III (4 bậc)

Cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt bao gồm 4 bậc thang (thay vì 6 bậc thang 
như hiện hánh); trong đó giá điện bậc 1 mới từ 0 - 100 kWh; bậc 2 mới từ 101 - 
300 kWh; bậc 3 mới từ 301 - 600 kWh; bậc 4 từ 601 kWh ừở lên.

Bảng 3. ỉ  Biếu giả điện sinh hoạt mới 4 bậc

S TT Biểu giá mói
Tỷ trọ n g  

số hộ 
(% )'

G iá mó’i
(đồng/kW h)

%  so vói giá 
BQ hiện hành

Tỷ trọng  
SL 
(% )

1 Cho 100 kWh đầu tiên 35,9% 1.572 91% 48,26%
2 Cho kWh từ 101-300 51,8% í .997 116% 36,16%
3 Cho kWh từ 301-600 9,7% 2.496 145% 8,63%
4 Cho kW h từ 601 trở lên 2,6% 2.892 168% 6,95%

Giá bình quân SH 100,0% 1,896,89 100,0%
Giá bình quân SH cũ 1.896,89
Chênh lệch -

Bảng 3.2 Tác động của Phương án 4 bậc tới hộ sử dụng điện sinh hoạt:

Mức sử dụng
Sản

lượng
kWh

Giá bán điện hiện hành Phưong án ĩ ĩ  (4 bậc)

Giá hiện 
hành 

(đ/lcWh)

% tăng 
bậc

Tiền điện 
(đồng)

Giá mới 
(đ/kWh)

% tãng 
bậc

Tiền điện 
(đồng)

Chênh lệch 
(PA mói -PA 

cũ) 
(đồng)

Số liộ 
ảnh hưỏìig

Cho 50 kWh đâu tiên 
Cho kWh từ 51-100

50
50

1.549
1.600 3,29%

77.450
157.450

1.572
1.572

78.592
157.183

1.142
(267)

3.820.358
5.275.186

Cho kWh từ 101-200 
Cho kWh từ 201-300

100
100

] .858 
2.340

16,13%
25,94%

343.250
577.250

1.997
1.997

27,02% 35Ố.843
556.503

13.593
(20.747)

9.522.202
3.609.844

Cho kWh từ 301-400 
Cho kWh từ 401-600

100
200

2.615
2.701

11,75% 
3,29%

838.750
298.550

2.496
2.496

25,00% 806.078
306.928

(32.672)
8.378

1.424.890
1.031.545

Cho từ 601 kWh trờ lên 1060 2.701 1.675.993 2.892 15,87% 1.781.692 105.699 669.089
25.353.114

/T



Phương án

■ thiệt

Mức điện tiêu thụ/tliáng kwh

Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 
51-100, 201-300 và 301-400 l<Wh/tháng (khoảng 10,3 triệu hộ) tiền điện phải trả 
giảm từ 267 đến 32.000 đồng/hộ/tháng, trong khi đó, hộ sử dụng từ 0-50, 101- 
200 và từ 401 kwh/tháng trở lên (khoảng 15,3 triệu hộ) tiền điện phải trả tăng từ
1.000 đến 105.000 đồng/hộ/tháng, số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ 
chính sách xã hội tăng lên do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng.

4. Phương án IV (5 bậc):

a. Kịch bản 1
Nguyẽn tắc xây dựng Phương án: đảm bảo giá bán lẻ điện bình quân cho 

sinh hoạt không đổi; Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính 
sách xã hội không thay đổi; Các hộ có mức sử dụng điện thấp dưới 700 kWh sẽ 
có tiền điện phải trả giảm, các hộ có mức sử dụng điện cao trên 700 kWh/tháng 
phải trả tăng tiền điện để bù cho mức giảm của các hộ có mức sử dụng điện dưới 
700 kwh.

Giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang (thay vì 6 bậc thang như hiện 
hành); trong đó giá điện bậc 1 (cho 0 - 1 0 0  kwh) giữ như mức giá bậc 1 theo 
biểu giá hiện hành; bậc 2 mới từ 101 “ 200 kWh; bậc 3 mới từ 201 - 400 kWh; 
bậc 4 mới từ 401 - 700 kWh; bậc 5 từ 701 lcWh trở lênề

Bảng 4.1 Biểu giá điện sinh hoạt Phương án III (5 bậc) Kịch bản ỉ

STT Biểu giá m ói
T ỷ  trọ n g

số hô 
(% )Ễ

G iá IìQ  m ới
(đồng/kW h)

%  so  vôi giá 
B Q  liỉện hành  
theo PA  tín h  
to án  đề x u ấ t

%  so với g iá  
B Q  tui Cơ cấu  
b iểu  g iá  b á n  td 
điên  h iên  hành

T ỷ  trọ n g
SL
(%)

1 Cho kW h từ  0 -1 0 0 36% 1.549 90% 9 2 % -9 5 % 48,26%
2 Cho kW h từ 101-200 37,6% 1.858 108% 110% 25,76%
3 Cho k W h tìr 201-400 19,9% 2.340 I3 ổ % 138% -154% 15,6%
4 Cho kW h từ 401-700 4,9% 2.701 157% 159% 4,17%
5 Cho kWli từ 701 trờ lên 1,8% 3.105 180% 159% 6,24%

Giá bỉnh quân điên SH 100,0‘/ ủ 1.896,89 100%
Giá bình quâii SH  cũ 1.896,89
Chênh lệch 0



Bảng 4.2 Tác động của Phương án 5 bậc KB1 tới hộ sử dụng điện sình hoạt:
Giá bán diện hiện hành Kích bản 5.1

Mức sử dụng Sản lượng 
kWh

Giá hiện 
hành 

(đ/kWh)

% tăng 
bậc

Tiền điện 
(đồng)

Giá mới 
(đ/kWh)

% tãng 
bậc

Tiền điện 
(đồng)

Chênh lệch 
(PA mới -PA 

cũ) 
(đồng)

Số hộ 
ảnh hường

Cho 50 kWh đầu tiên 50 1,549 77,450 1,549 77,450 - 3,820,358
Cho kWh từ 5MOO 50 1,600 3.29% 157,450 1,549 154,900 (2,550) 5,275,186
Cho kWh từ 101-200 100 1,858 343,250 1,858 19.95% 340,700 (2,550) 9,522,202
Cho kWh từ 201-300 100 2,340 25.94% 577,250 2,340 25.94% 574,700 (2,550) 3,609,844
Cho kWh từ 301-400 100 2,615 11.75% 838,750 2,340 808,700 (30,050) 1,424,890
Cho kWh từ 401-700 300 2,701 3.29% 1,649,050 2,701 15.43% 1,619,000 (30,050) 1,241,670
Cho kWh từ 701 trờ lên 1,246 2,701 3,122,501 3,105 14.96% 3,312,842 190,340 458,964
Tổng cộng 25,353,114

Kịch bản 5.1

- Ưu điềm; đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu 
giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc. Ghép các bậc lại vớí nhau để tăng khoảng 
cách mức tiêu thụ tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu 
thụ của bậc cao hơn nhằm phản ánh tình hình thực té tiêu thụ điện và khuyến 
khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn đồng thời hạn chế được một 
phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa. số tiền ngân 
sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội không thay đoi so với hiện 
hành. Mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối 
cùng là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến 
khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa 
bậc thang đầu và bậc thang cuối, cụ thể: Nam California, Mỹ là 2,2 lần, Hàn 
Quốc là 3 lần, Lào là 2,88 lần; Thái Lan là 1,65 lần.

- Nhược điểm', tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 701 
kwh/tháng trở lên (khoảng 0,5 triệu hộ, chiếm 1,8% tổng số hộ) phải trả tăng 
thêm 29.000 đồng/hộ/tháng, tương ứng khoảng 1,1% tổng sô tiên điện phải trả.



b. Kịch bản 2

Giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi; Gộp bậc 1 và bậc 2 
với giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm đảm bảo Ngân sách nhà nước hỗ trợ 
cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đối; phần doanh thu thiêu 
được bù vào bậc trên 700 kWh; giá điện của bậc 201 - 400 kWh được gộp theo 
giá bình quân của bậc 4 (201 - 300 kwh) và bậc 5 (từ 301 - 400 kWh) của giá 
điện cũ.

Bảng 4.3 Biểu giá ãỉện sình hoạt Phương án 111(5 bậc) Kịch bản 2

STT Biểu giá mói
T ỷ trọng  

số hộ 
(%)■

Giá BQ mói
(đồng/kWh)

%  so vó i giá 
BQ hiện hành 
theo PA tính 
toán  đề xuất

%  so vỏ'i giả 
BQ tạ i cơ cấu 
biều giá bán  lẻ 
điện hiện hành

T ỷ trọng 
SL
(%)

1 Cho kWh từ 0-100 36% 1.549 90% 92% -95% 48,26%
2 Cho kWh từ 101-200 37,6% 1.858 108% 110% 25,76%
3 Cho lcWh từ 20 ỉ -400 19,9% 2.431 141% 138% -154% 15,6%
4 Cho kw h từ 401-700 4,9% 2.701 157% 159% 4,17%
5 Cho kWh từ 701 trở lên 1,8% 2,878 167% 159% 6,24%

Giá bình quân điện SH 100,0% 1.896,89 100%
Giá bình quân SH cũ 1.896,89
Chênh lệch 0

Bảng 4.4 Tác động của Phương án 5 bậc KB2 tới hộ sử dụng điện sình hoạt:

Giá bán điện hiện hành Kich bản 5.2

Mức sử dụng Sàn luợng 
kWh

Giá hiện 
hành 

(đ/IcWh)

% tăiig 
bậc

Tiền điện 
(đồng)

Giá mới 
(đ/kWh)

% tăng 
bậc

Tiền điện 
(đồng)

Chênh lệch 
(PA mới -PA 

cũ) 
(đồng)

Số hộ 
ảnh hường

Cho 50 kWh đầu tiên 
Cho kWh từ 51-100

50
50

1,549
1,600 3.29%

77,450
157,450

1.549
1.549

77,450
154,900 (2,550)

3,820,358
5,275,186

Cho kWh từ 101-200 100 1,858 343,250 1,858 19.95% 340,700 (2,550) 9,522,202
Cho kWhtừ 201-300 100 2,340 25.94% 577,250 2,431 30.84% 583,800 6,550 3,609,844
Cho kWh tù 301-400 100 2,615 11.75% 838,750 2,431 826,900 01,850) 1,424,890
Cho lcWh từ 401-700 300 2,701 3.29% 1,649,050 2,701 11,11% 1,637,200 01,850) 1,241,670
Cho kWh Từ 701 trò' lên 1,246 2,701 3,122,501 2,878 6.55% 3,207,208 84,707 458,964
Tổng cộníí 25,353,114

-Ư u  điểm: đơn giản, nguời dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biếu 
giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điệnắ Ghép các bậc lại với nhau đế tăng 
khoảng cách mức tiếu thụ tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách 
mức tiêu thụ của bậc cao hơn nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và 
khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn đồng thời hạn chế được 
một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đối mùa. số tiên 
ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội không thay đổi so với 
hiện hành. Phương án này có mức chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng ỉà 
1,86 lần, thấp hơn so với Phương án 5 bậc, Kịch bản 5.1 nểu trển.

- Nhược ãiểmẵ. tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 200 - 
300 kWh/tháng (khoảng 3,6 triệu hộ) và từ 701 kWh/tháng ừở ỉên (ỉđioảng 0,5 
triệu hộ) phải trả tăng thêm khoảng từ 6.000 - 14.000 đồng/hộ/tháng (các nhóm



khách hàng khác được giảm tiền điện phải trả). Mức tăng giá giữa các bậc là 
không đồng đều.

Kịch bản 5.2

So sánh tác động đến tiền điện phải trả của các hộ dân có mức sử dụng 
500 kWh/tháng và 800 kWh/tháng như sau:

STT Biếu giá mõi

Ví dụ: Điện 
sử dụng 500 
kWh/thổng 
(kWh)

Giá B Q K B 5 .1
(đồng/kWh)

Giá BQ KB 5.2
(đông/foW]i)

Tiền điện phải 
trả KB 5ẵl 

(đồng)

Tiền điện phải 
trà KJB 5.2 

(đồng)

Chênh lệch 
KB5.I-KB5.2 
(đồng)

1 Cho kWh từ 0 -100 100 1.549 1.549 154.900 154900 -
2 Cho kw h  từ 101-200 100 í .858 1.858 340.700 340.700 -
3 Cho kWh từ 201-400 200 2.340 2.431 808.700 826.949 (18.249)
4 Cho kWh từ 401-700 100 2.701 2.701 ỉ.078.800 1.097.049 (18.249)
5 Cho kWh từ 701 trở lên 0 3.105 2.878 1.078.800 1.097.049 (18.249)

Tổng 500 1.078.800 1.097.049 (18-249)

STT Biểu giá mới

Ví dụ: Điện 
sừ dụng tăng lên 
800 kWh/tliảng 
(kWh)

Giá BQ KB 5.1
(đồng/kwh)

Giá BQ I<B 5.2
(đồng/kwh)

Tiền điện phải 
trả KB 5.1 

(đông)

Tiền điện phải 
trả KB 5.2 

(đồng)

Chênh lệch 
KB5.1-KB5.2 
(đồng)

I Cho kWli từ 0 -100 100 1.549 1.549 154.900 154900 -

2 Cho kWh từ 101 '200 100 1.858 1.858 340.700 340.700 -

3 Cho kWh từ 201-400 200 2.340 2.431 808.700 826.949 (18.249)
4 Cho k r n  từ 401-700 300 2.701 2.701 1.619.000 1.637.249 (18.249)
5 Cho kWh từ 701 trở lên 100 3.105 2.878 1.929.500 1.925.008 4.492

Tồng 800 l.?29.500 1.925.008 4.492

Bảng 4.5 Ví dụ so sánh tiền điện phải frả theo 2 Kịch bản

Phương án 5 bậc, Kịch bản 1 có mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức 
hợp lý; đảm bảo toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kWh (chiếm 
98,2% tổng số hộ) có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá 
điên mới nên tác động khi áp dụng Kịch bản này là nhỏ hơn so với Phương án 5 
bậc, Kịch bản 5.2; mức chênh lệch giữa bậc thang cuối và bậc thang đầu là phù 
hợp với xu thế của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích các hộ có mức sử 
dụng điện lớn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Mức tác động đên các hộ có 
mức sử dụng trên 700 kWh giữa của Kịch bản 1 so với Kịch bản 2 là không lớn 
và các hộ sử dụng điện dưới 700 kwh có tiên điện phải trả theo Kịch bản 1 là



thấp han so với Kịch bản 2 nên Bộ Công Thương kiến nghị lựa chọn Phương 
án 5 bậc, Kịch bản 1 đế áp dụng.

Trên đây là nghiên cứu và đề xuất của Bộ Cồng Thương về việc cải tiến 
cơ cấu biếu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang. Sau khi nhận được ý kiên góp ý 
của các Bộ, ngành, tô chức và địa phương, Bộ Công Thương sẽ tông hợp 
Phương án được lựa chọn vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) 
đế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


